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 VTR06 – VƯỜN TRỒNG RAU HÌNH Ổ KHÓA 

	PHƯƠNG PHÁP
	
	THỜI LƯỢNG
	
	KIẾN THỨC



(VTR06)   – MỘT VƯỜN TRỒNG RAU « Ổ KHÓA »
	Tháng/ năm: 23/12/2012
	(1-2 tiếng)


	MỤC TIÊU:
	1.
	Những người tham gia khóa đào tạo sẽ có khả năng hiểu được tại sao vườn rau « ổ khóa » rất quan trọng cho gia đình của họ. 

	
	2.
	Những người tham gia khóa đào tạo sẽ có khả năng thiết kế và xây dựng một vườn rau kiểu « ổ khóa ».


TÓM LƯỢC CHO ANH CHỊ HUẤN LUYỆN VIÊN: Đây là một bài học thuộc về loạt bài chuyên về vườn trồng rau. Bài học nhấn mạnh trên kinh nghiệm thực tiễn. Một kiến thức về phân tự nhiên – phân hữu cơ là cần thiết, anh chị đừng ngần ngại xem lại bài học trên điểm này.
	PHƯƠNG PHÁP
	THỜI LƯỢNG
	KIẾN THỨC

	Trò chơi nhập vai : Hai nông dân trò chuyện với nhau
	
	5 phút
	
	

	1
	Năm nay là một thảm họa cho tôi. Tôi mất hết mùa màng vì lũ lụt.
	
	
	
	

	2
	Tôi cũng vậy ! Cát và lũ đã hủy diệt mọi mùa màng của tôi. 
	
	
	
	

	1
	Tôi nghe nói có một gia đình ở làng bên cạnh không bị ảnh hưởng. Anh có nghe nói về họ không ?
	
	
	
	

	2
	Không. Nhưng anh có biết làm sao mà gia đình này không bị mất mát gì hết không ?

	1
	Tôi nghe nói gia đình này đã áp dụng một kỹ thuật canh tác rất khác lạ được gọi là « vườn rau ổ khóa»

	2


	Kỹ thuật này là gì vậy ? Hay anh và tôi đi coi thử bằng chính mắt mình xem sao !



	---- Câu Hỏi QS-VĐ-HC
QA = Anh chị đã Quan Sát được điều gì?

VĐ = Vấn Đề thật sự ở đâu?

HC = Vấn Đề đó hiện có trong cộng đồng của anh chị không ?
	
	
	
	


	I.
	Những yếu tố nào có thể gây tổn thất cho vườn trồng rau của chúng ta?
Chia lớp thành những nhóm nhỏ, thảo luận về những yếu tố gây tổn hại đến hệ thống canh tác và mùa vụ. Sau đó anh chị tổng kết lại các ý tưởng của mỗi nhóm. 
	
	10 phút
	
	I.
	Những yếu tố nào có thể gây tổn thất cho vườn trồng rau của chúng ta?



	
	
	
	
	
	
	A.
	Lũ lụt. Trong nhiều vùng, lũ lụt là một vấn đề nan giải mỗi khi đến mùa mưa.

	
	
	
	
	
	
	B.
	Cát hay bão cát. Sa mạc lấn chiếm đất có thể trồng trọt. 

	
	
	
	
	
	
	
	C.
	Thiếu nước ở những vùng khô cằn. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	D.
	Nạn côn trùng : giá hóa chất rất tốn kém và cũng ô nhiễm môi trường. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	E.
	Đất càng ngày càng nghèo đi. 
 

	II.
	Kỹ thuật vườn trồng rau hình ổ khóa 
Thảo luận với cả lớp.
	
	10 phút
	
	II.
	Kỹ thuật vườn trồng rau hình ổ khóa 



	
	A.
	Đó là kỹ thuật gì?
	
	
	
	
	A.
	Đó là kỹ thuật gì:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	Vườn rau hình ổ khóa là những lô vườn nhỏ hình tròn với một trục ở trung tâm để phân phối từ từ phân hữu cơ và nước.  Phân và nước được phân phối từ từ nhưng thật đều chất dinh dưỡng. Vì vườn được che chở bởi một tường bằng đá (hay gỗ, béton…), đất nền được che chở khỏi sự hao mòn và có thể sử dụng lại liên tục. Các vườn theo hình ổ khóa có thể có nhiều kích cỡ và thích nghi với các bối cảnh khác nhau. 

Vườn rau hình ổ khóa (Keyhole garden) bắt nguồn từ các nông dân Châu Phi để bảo về mùa màng của họ chống lại gió và cát.

Quan niệm của vườn rau hình ổ khóa cũng có thể bảo vệ mùa màng với mưa to và nước mặn đến từ lũ lụt và bão.  Đây là các yếu tố hủy diệt hoàn toàn mùa màng của anh chị như trường hợp của các nông dân ở  Bangladesh

Vườn trồng rau này còn mang ten là « Vườn Mang Lại May Mắn»



	
	B
	Lợi thế của kỹ thuật này ?
	
	
	
	
	B.
	Lợi thế của kỹ thuật này :

	
	
	
	
	
	
	
	
	1.
	Rât dễ xây dựng và cách duy trì cũng đơn giản. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.
	Che chở bảo vệ mùa màng chống lại nắng nóng, mưa đá và các trận mưa lớn có thể gây tổn hại đến mùa màng.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.
	Dễ canh chừng và bảo vệ mùa màng chống lại côn trùng và bệnh cây nguy hại vì khu vực canh tác nhỏ hơn vườn truyền thống.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.
	Đất mầu mỡ hơn và giúp rau và cây phát triển tốt và tăng trưởng nhanh hơn.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.
	Kỹ thuật này có thể sử dụng lại nhiều lần một mặt bằng nhỏ. Lý tưởng cho vườn trồng rau khu vực gần kề ; hơn nữa cách canh tác này cho chúng ta sản lượng rau lớn hơn trên một mặt bằng giới hạn. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.
	Không cần phân bón hóa chất. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7.
	Giúp anh chị trồng nhiều loại rau củ, hoa quả trong một không gian chung. 

	III.
	Thiết kế và xây dựng một vườn rau hình ổ k​hóa – theo từng giai đoạn  

Tốt nhất là anh chị và tất cả các học viên ra vườn rau để thực hành ngay tại chỗ.

Chia sẻ thông tin và nhấn mạnh thứ tự các giai đoạn.
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	III.
	Thiết kế và xây dựng một vườn rau hình ổ k​hóa – theo từng giai đoạn  



	
	
	
	
	A.
	Khoanh vùng hình tròn với vòng kính từ 2 mét 50 đến 3 mét, với một vòng kính ở trung tâm khoảng 80 cm đến 1 mét. Dành một khu vực cho phân hữu cơ (tốt nhất là khu vực phía bắc). Anh chị không cần chuẩn bị mặt đất, côn trùng sẽ làm việc đó cho anh chị. Nếu có cỏ xấu hay cỏ lùn, một vài thùng carton đủ để làm một tường ngăn chặn.  

	
	
	
	
	B
	Xây một giỏ ở giữa để đựng phân hữu cơ. Cắm cây cọc và bao lại với lưới. Anh chị có thể dùng nhánh cây đan lại hay cắm thêm cây cọc và cột lại với dây thừng. 

	
	
	
	
	C.
	Xây tường bằng đá khô hay gạch để bao bọc lại gò đất. Lợi thế của hình vòng tròn là các viên đá sẽ chồng chất lên nhau với hình vòm giống như các igloos, nên tường đá không cần phải dầy lắm. Chỉ cần nghiên một chút phía bên trong để cân nặng của đất không làm sập tường. 

	
	
	
	
	D.
	Khi anh chị xây tường đá thì anh chị cũng tăng thêm đất nền với nhiều lớp và tưới thường xuyên như với phân hữu cơ từng lớp nhưng nhiều đất hơn đẻ tạo khối lượng (mục tiêu là tạo một lớp đất dầy khoảng 60 cm). Đóng phân hữu cơ ở trung tâm gò đất và đá sẽ phân phối độ ẫm và chất dinh dưỡng cho tất cả cộng đồng rau củ, hoa quả chung quanh. Anh chị không cần cách  nhiệt hay che chở với độ lạnh, và cũng không cần xới đất. 

	
	
	
	
	E
	Sau lớp đất đầu tiên, anh chị rải một số gạch vụn rồi cho thêm đất lên. Lớp gạch vụn sẽ củng cố không gian trồng trọt. Có người để lon nước thế gạch vụn hay chậu đất nhưng chúng tôi không khuyên điều đó vì chất nhôm có độc tố và rủi ro cho sức khỏe.
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	F
	Thêm đất pha với phân hữu cơ đi từ trung tâm và trải đều ra vòng bên ngoài, theo độ nghiên đến vành vườn rau. 


	IV.
	Cách canh tác
	
	
	
	IV.
	Các loại canh tác

	
	
	
	
	
	
	A.
	Mọi loại rau củ, hoa quả đều có thể được trồng. 


	
	
	
	
	
	
	
	1.
	· Ở vòng đai bên ngoài tường là nơi trồng các loại rau hay cây thích đất khô, không quá mầu mỡ 
· Gần hơn với phân hữu cơ là các loại rau và cây thích độ ẫm và chất a-zốt. 
· Phía Nam vườn rau là nơi trồng rau và cây thích độ ấm 
· Phía Bắc vườn rau là nơi rau và cây thích bóng mát
· Gần với vành vườn rau  dành cho rau và cây có xu hướng mọc tràn ra 
· Giữa đá của tường là nơi dành cho rau và cây sống trên đất sỏi đá  

· V...v…

	
	
	
	
	
	
	
	2.
	Độ cao của gò được dự tính cho rau và cây có đủ độ cao thích hợp và đủ chất dinh dưỡng và thức ăn dù mọc sát bên nhau. 

	V.
	Bằng cách nào bảo quản vườn rau hình ổ khóa? 
	
	
	
	V. 
	Cách bảo quản vườn rau hình ổ khóa

	
	
	
	
	
	
	A.
	Anh chị chỉ cần thêm vào giỏ phân hữu cơ võ cây và rau, chất phế liệu hữu cơ, nước thải gia dụng (nhưng đừng sử dụng nước thải và phân từ nhà vệ sinh).

	
	
	
	
	
	
	
	
	B.
	Nhổ bỏ cỏ xấu và cỏ lùn. 

	
	
	
	
	
	
	
	C.
	Để đạt đến phân hữu cơ phía dưới gò nếu mức độ của gò lên qua nhanh so với khả năng tái chế. Anh chị hãy sử dụng một tảng đá khá lớn phía dưới tường gò đường dẫn vào phía trong gò. Khi rút tảng đã đó, anh chị có thể kéo ra phân hữu cơ đã đạt ở phía dưới gò.

	
	
	
	
	
	
	
	
	D.
	Nếu cần anh chị hãy sử dụng chất trừ sâu tự nhiên. 


	THÁI ĐỘ:


	Anh chị huấn luyện viên cần hiểu được tính trọng yếu của nông nghiệp đối với sức khỏe của con người, nhất là cho phụ nữ và trẻ em.

	KỸ NĂNG:


	Những người tham gia khóa đào tạo sẽ biết cách thiết kế và xây dựng vườn trồng rau hình ổ khóa.  

	ĐÁNH GIÁ:


	Anh chị huấn luyện viên sẽ biết được là anh chị em tham gia khóa đào tạo  đã hiểu được nội dung bài học khi họ tự xây dựng được vườn rau hình ổ khóa. 

	ĐẠO CỤ:


	·  Bút lông hay bút dầu
·  Giấy khổ lớn 
·  Băng keo
·  Đề cương bài học về phân hữu cơ. 
·  Đề cương bài học
·  Trên thực tế ở vường trồng rau : cọc bằng gỗ, dây thừng, đá hay gạch, gạch hay gốm vụn, đất, phân hữu cơ, rơm, nước … 



Bản vẽ một vườn trồng rau hình ổ khóa 
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Thí dụ bằng hình của một vườn rau hình ổ khóa 


     




     




     




     




     




     




    




Nguồn tài liệu và thông tin :
 http://www.arpentnourricier.org/un-jardin-en-trou-de-serrure/
http://www.sendacow.org.uk/africangardensuk/ 
2 loại vườn rau hình ổ khóa 
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